Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ

	1
	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ 
	Trình bày tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ. Trình bày rõ ràng, chi tiết, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc không phù hợp với phạm vi cung cấp

	II
	MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ TÍNH CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

	1
	Mức độ am hiểu về tính chất, mục đích của công việc

	Nhà thầu phải nêu được nội dung thể hiện sự hiểu
biết về tính chất và mục đích của công việc in đối
với từng sản phẩm thuộc gói thầu
	Không đáp ứng yêu cầu trên


	2
	Hiểu rõ mục đích gói thầu
	Nhà thầu hiểu rõ về gói thầu và trình bày chi tiết từng vấn đề liên quan đến gói thầu
	Nhà thầu không trình bày hiểu biết về gói thầu hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản

	3
	Cách tiếp cận và phương pháp luận 
	Nhà thầu trình bày một cách rõ ràng chi tiết, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ của gói thầu 
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung hoặc không phù hợp với yêu cầu của gói thầu 

	4
	Kế hoạch và tiến độ thực hiện gói thầu
	Nhà thầu có đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách hợp lý, rõ ràng và phù hợp với phạm vi gói thầu 
	Nhà thầu không có đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện hoặc có thể xuất nhưng không hợp lý, rõ ràng và phù hợp với phạm vi gói thầu 

	5
	Định lượng về giấy và mẫu in
	Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả đo, thử nghiệm định lượng về giấy và mẫu in của từng loại tài liệu đúng yêu cầu đối với trang bìa và ruột. 
	Nhà thầu không phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả đo, thử nghiệm định lượng về giấy và mẫu in của từng loại tài liệu đúng yêu cầu đối với trang bìa và ruột. 

	III
	TÍNH HỢP LÝ VÀ KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH, CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

	1
	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu
	Nhà thầu có nội dung rõ ràng hợp lý, khả thi về kế
hoạch (nêu rõ thời gian) thực hiện từng công đoạn của dịch vụ in, bàn giao sản phẩm và giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo đáp ứng với yêu cầu về thời gian, chất lượng của từng sản phẩm quy định tại mục 3 yêu cầu kỹ thuật chương V của E-HSMT 
	Không đáp ứng yêu cầu trên


	IV
	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	Đặc tính, thông số kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm sau khi hoàn thành
	Có cam kết đảm bảo đặc tính, thông số kỹ thuật,
chất lượng của sản phẩm sau khi in hoàn thành
hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu tại mục 3 yêu cầu kỹ thuật chương V của E-HSMT và chịu toàn bộ chi phí để sửa chữa, khắc phục các sự cố, sai xót do lỗi nhà thầu để bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian không quá 02 giờ sau khi có thông báo của chủ đầu tư
	Không đáp ứng yêu cầu trên

	V
	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

	1
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ
	Nhà thầu có bảng chào đáp ứng các hạng mục theo Chương V của E-HSMT
	Nhà thầu không có bảng chào đáp ứng các hạng mục theo Chương V của E-HSMT

	VI
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GÓI THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA E-HSMT;

	1
	Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT
	Có bảng tiến độ thực hiện hợp đồng và cung cấp chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không có Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng và cung cấp chi tiết hoặc có bảng tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng không chi tiết, hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

	VII
	BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NHƯ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, AN TOÀN LAO ĐỘNG

	1
	Nhà thầu trình bày:
- Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
- Trình bày đầy đủ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho các vị trí nhân sự cần sử dụng cho gói thầu theo quy định và các văn bản hướng dẫn của pháp luật
	Nhà thầu trình bày đầy đủ, đúng và chi tiết các nội dung hợp lý, khả thi phù hợp với phạm vi cung cấp
	Nhà thầu không trình bày hoặc trình bày thiếu hoặc không chi tiết 01 nội dung, không hợp lý, không đúng với phạm vi cung cấp

	VIII
	TIÊU CHÍ ĐẤU THẦU BỀN VỮNG

	1
	Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc
	Không có văn bản cấm tham gia hoạt động đấu thầu và không  có hợp đồng bị chậm tiến độ do nhà thầu thực hiện
	Có văn bản cấm tham gia hoạt động đấu thầu hoặc có hợp đồng bị chậm tiến độ do nhà thầu thực hiện 

	IX
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐÓ CỦA NHÀ THẦU 

	1
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu
	Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở
do lỗi của nhà thầu và bị chủ đầu tư thanh lý hợp đồng khi chưa hoàn thành hợp đồng. Không có kiện tụng đang giải quyết. Nhà thầu phải có bản cam kết đáp ứng tất cả các nội dung
trên.
Chú ý: Trường hợp nhà thầu có bản cam kết đáp ứng các nội dung trên mà trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu Tổ chuyên gia xét thầu thu thập được tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm một trong các nội dung trên thì nhà thầu được đánh giá là kê khai không trung thực và coi là gian lận thầu
	Không đáp ứng

	2
	Năng lực trong lĩnh vực hoạt động in
	Nhà thầu phải có tất cả các tài liệu theo yêu cầu sau:
- Có giấy phép hoạt động in do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Có giấy chứng nhận (tương đương hoặc cao hơn) còn hiệu lực và hợp pháp tại Việt Nam sau:
+ Chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
+ Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000:2015
+ Chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.
+ Chứng nhận hệ thống an toàn và sức khỏe lao động ISO 45001:2018.
+ Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Nhà thầu không có một trong giấy tờ sau:
- Không có giấy phép hoạt động in do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Không có một trong những giấy chứng nhận (tương đương hoặc cao hơn) còn hiệu lực và hợp pháp tại Việt Nam sau:
+ Chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
+ Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000:2015
+ Chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
+ Chứng nhận hệ thống an toàn và sức khỏe lao động ISO 45001:2
+ Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

	X
	CÁC YÊU CẦU KHÁC

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp 
	Có ĐKKD ngành nghề phù hợp
	Không có ĐKKD ngành nghề phù hợp

	2
	Giấy phép hoạt động in (Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí) do cơ quan có thẩm quyền cấp phép
	Có giấy phép hoạt động in của đơn vị có thẩm quyền cấp
	Không có giấy phép hoạt động in

	3
	Đạt điều kiện về phòng cháy chữa cháy
	Có biên bản kiểm tra về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
	Không có biên bản kiểm tra về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

	4
	Hàng lỗi hoặc có yêu cầu thay đổi 
	Có cam kết đổi trả hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của chủ đầu tư
	Không có cam kết

	5
	Cam kết trong trường hợp trúng thầu nhà thầu cung cấp sản phẩm theo thông số kỹ thuật đã đề xuất. Nếu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ xử lý theo quy định.
	Có cam kết và đáp ứng 
yêu cầu
	Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu

	Kết luận
	Đạt tất cả các nội dung nêu trên
	ĐẠT

	
	Không đạt bất kỳ từ 1 nội dung nào nêu trên
	KHÔNG ĐẠT
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1  Tính hi ? u qu ?  c ? a  vi ? c cung c ? p  d ? ch  v ?    Trình bày tính hi ? u qu ?  c ? a  vi ? c cung c ? p d ? ch v ? . Trình  bày rõ ràng, chi ti ? t, phù  h ? p v ? i ph ? m vi cung c ? p  d ? ch v ?  Không trình bày ho ? c có  trình bày nh ưng sơ sài ho ? c  không phù h ? p v ? i ph ? m vi  cung c ? p  

II  M ? C Đ ?  H I ? U BI ? T V ?  TÍNH CH ? T VÀ M ? C  ĐÍCH CÔNG VI ? C  

1  M ? c đ ?   am hi ? u v ?   tính ch ? t, m ? c đích  c ? a công vi ? c    Nhà th ? u ph ? i nêu đư ? c n ? i  dung th ?   hi ? n s ?   hi ? u   bi ? t v ?   tính ch ? t và m ? c  đích c ? a công vi ? c in đ ? i   v ? i t ? ng s ? n ph ? m thu ? c  gói th ? u  Không đáp  ? ng yêu c ? u trên    

2  Hi ? u rõ m ? c đích  gói  th ? u  Nhà th ? u hi ? u rõ v ?  gói th ? u  và trình bày chi ti ? t t ? ng  v ? n đ ?  liên quan đ ? n gói  th ? u  Nhà th ? u k hông trình bày  hi ? u bi ? t v ?  gói th ? u ho ? c có  trình bày nh ưng sơ sài ho ? c  thi ? u n ? i dung cơ b ? n  

3  Cách ti ? p c ? n và  phương pháp lu ? n   Nhà th ? u  trình bày m ? t cách  rõ ràng chi ti ? t, phù h ? p v ? i  ph ? m vi cung c ? p d ? ch v ?   c ? a gói th ? u   Nhà th ? u  không trình bày  ho ? c có trình bày nh ưng sơ  sài ho ? c thi ? u n ? i dung ho ? c  không phù h ? p v ? i yêu c ? u   c ? a gói th ? u   

4  K ?  ho ? ch và ti ? n đ ?   th ? c hi ? n gói th ? u  Nhà th ? u có đ ?  xu ? t k ?   ho ? ch tri ? n khai th ? c hi ? n  nhi ? m v ?  m ? t cách h ? p lý,  rõ ràng và phù h ? p v ? i  ph ? m vi gói th ? u   Nhà th ? u không có đ ?  xu ? t k ?   ho ? ch tri ? n khai th ? c hi ? n  ho ? c có th ?  xu ? t nhưng  không h ? p lý, rõ ràng   và phù  h ? p v ? i ph ? m vi gói th ? u   

5  Đ ? nh lư ? ng v ?   gi ? y  và m ? u in  Nhà th ? u ph ? i cung c ? p gi ? y  ch ? ng nh ? n k ? t qu ?  đo, th ?   nghi ? m đ ? nh lư ? ng v ?  gi ? y  và m ? u in c ? a t ? ng lo ? i tài  li ? u đúng yêu c ? u đ ? i v ? i  trang bìa và ru ? t.   Nhà th ? u không ph ? i cung  c ? p gi ? y ch ? ng nh ? n k ? t qu ?   đo, th ?  nghi ? m đ ? nh lư ? ng  v ?  gi ? y và m ? u in c ? a t ? ng  lo ? i tài li ? u đúng yêu c ? u đ ? i  v ? i trang bìa và ru ? t.   

III  TÍNH H ? P LÝ VÀ KH ?  THI C ? A K ?  HO ? CH, CÁC GI ? I PHÁP K ?   THU ? T, BI ? N PHÁP T ?  CH ? C CUNG C ? P D ? CH V ?  

